THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1998/QĐ-NHNN ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

PHẦN I.  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Danh mục thủ tục hành chính ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Lĩnh vực 
	Cơ quan              thực hiện

	A. Thủ tục thực hiện tại Ngân hàng Nhà nước Trung ương

	1. 
	Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng.
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	2. 
	Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	3. 
	Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	4. 
	Thủ tục thu hồi giấy phép của Văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài trong trường hợp Văn phòng đại diện đề nghị thu hồi giấy phép
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	5. 
	Thủ tục gia hạn thời hạn hoạt động đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài hoạt động tại Việt Nam
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	6. 
	Thủ tục thay đổi tên chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	7. 
	Thủ tục thay đổi mức vốn điều lệ, vốn được cấp chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	8. 
	Thủ tục chấp thuận việc chuyển nhượng vốn góp giữa các bên trong ngân hàng liên doanh hoặc giữa các thành viên góp vốn trong ngân hàng 100% vốn nước ngoài
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	9. 
	Thủ tục chấp thuận việc chuyển nhượng vốn góp cho đối tác mới ngoài ngân hàng 100% vốn nước ngoài hoặc ngoài ngân hàng liên doanh
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	10. 
	Thủ tục chấp thuận việc chuyển nhượng vốn góp trong trường hợp một thành viên góp vốn trong ngân hàng liên doanh hoặc ngân hàng 100% vốn bị mua lại, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách dẫn đến việc hình thành một pháp nhân mới
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	11. 
	Thủ tục đổi tên Văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	12. 
	Thủ tục chuyển địa điểm văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài đến tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	13. 
	Thủ tục gia hạn thời gian hoạt động đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài ngoài hoạt động tại Việt Nam
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	14. 
	Thủ tục chuyển đổi hình thức tổ chức từ ngân hàng 100% vốn nước ngoài thành ngân hàng liên doanh
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	15. 
	Thủ tục chuyển đổi hình thức tổ chức từ ngân hàng liên doanh thành ngân hàng 100% vốn nước ngoài
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	16. 
	Thủ tục thu hồi giấy phép của Văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng trong trường hợp văn phòng đại diện đề nghị thu hồi Giấy phép
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	17. 
	Thủ tục thu hồi giấy phép của văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng trong trường hợp văn phòng đại diện bị yêu cầu thu hồi Giấy phép
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	18. 
	Thủ tục cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng hợp tác xã
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	19. 
	Thủ tục cấp bản sao giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng hợp tác xã
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	20. 
	Thủ tục gia hạn thời hạn thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	21. 
	Thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	22. 
	Thủ tục chấp thuận niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trong nước và nước ngoài của tổ chức tín dụng cổ phần.
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	23. 
	Thủ tục chấp thuận thành lập công ty kiều hối trực thuộc ngân hàng thương mại cổ phần
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	24. 
	Thủ tục đề nghị cấp bản sao Giấy phép từ sổ gốc của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng.
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	25. 
	Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	26. 
	Thủ tục đề nghị xác nhận đăng ký nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của ngân hàng thương mại.
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	27. 
	Thủ tục chấp thuận mua lại cổ phần làm giảm mức vốn điều lệ của ngân hàng thương mại cổ phần do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ.
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	28. 
	Thủ tục chấp thuận tăng mức vốn điều lệ của ngân hàng thương mại cổ phần do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	29. 
	Thủ tục chấp thuận việc chuyển nhượng cổ phần của ngân hàng thương mại cổ phần do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ.
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	30. 
	Thủ tục chấp thuận thành lập công ty chứng khoán của ngân hàng thương mại
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	31. 
	Thủ tục chấp thuận thành lập Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản trực thuộc ngân hàng thương mại nhà nước
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	32. 
	Thủ tục cấp giấy phép thành lập và hoạt động Công ty cho thuê tài chính không phải là công ty cho thuê tài chính cổ phần
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	33. 
	Thủ tục chấp thuận nguyên tắc cấp giấy phép thành lập và hoạt động công ty tài chính cổ phần và công ty cho thuê tài chính cổ phần
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	34. 
	Thủ tục cấp giấy phép thành lập và hoạt động công ty tài chính cổ phần và công ty cho thuê tài chính cổ phần
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	35. 
	Thủ tục cấp giấy phép thành lập và hoạt động Công ty tài chính không phải là công ty tài chính cổ phần
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	36. 
	Thủ tục chấp thuận thực hiện nghiệp vụ cho thuê vận hành của công ty cho thuê tài chính nhà nước, công ty cho thuê tài chính trực thuộc của tổ chức tín dụng, công ty cho thuê tài chính liên doanh và công ty cho thuê tài chính 100% vốn nước ngoài
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	37. 
	Thủ tục chấp thuận việc chuyển nhượng phần vốn góp của các bên trong Công ty cho thuê tài chính liên doanh
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	38. 
	Thủ tục chấp thuận thay đổi nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động của Công ty cho thuê tài chính không phải là công ty cho thuê tài chính cổ phần
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	39. 
	Thủ tục chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty cho thuê tài chính không phải là công ty cho thuê tài chính cổ phần
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	40. 
	Thủ tục chấp thuận thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty cho thuê tài chính không phải công ty cho thuê tài chính cổ phần
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	41. 
	Thủ tục chấp thuận thay đổi tên của Công ty cho thuê tài chính không phải là công ty cho thuê tài chính cổ phần
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	42. 
	Thủ tục thay đổi tỷ lệ cổ phần của các cổ đông lớn của Công ty tài chính không phải là công ty tài chính cổ phần
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	43. 
	Thủ tục chấp thuận chuyển nhượng cổ phần có ghi tên vượt quá tỷ lệ quy định của Ngân hàng Nhà nước của Công ty tài chính không phải là công ty tài chính cổ phần.
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	44. 
	Thủ tục chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty tài chính không phải là công ty tài chính cổ phần
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	45. 
	Thủ tục chấp thuận thay đổi mức vốn điều lệ của công ty tài chính không phải là công ty tài chính cổ phần
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	46. 
	Thủ tục chấp thuận thay đổi tên, nội dung, phạm vi, thời hạn hoạt động và Điều lệ của công ty tài chính không phải là công ty tài chính cổ phần
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	47. 
	Thủ tục chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện của Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương (Ngân hàng Hợp tác xã)
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	48. 
	Thủ tục chấp thuận tăng, giảm vốn điều lệ vượt mức quy định của Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương (Ngân hàng Hợp tác xã)
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	49. 
	Thủ tục chấp thuận thay đổi tên của Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương (Ngân hàng Hợp tác xã)
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	50. 
	Thủ tục chấp thuận thay đổi nội dung hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương (Ngân hàng Hợp tác xã)
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	51. 
	Thủ tục chấp thuận mở Sở giao dịch, Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương (Ngân hàng Hợp tác xã)
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	52. 
	Thủ tục chấp thuận chấm dứt hoạt động của Sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện của Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương (Ngân hàng Hợp tác xã)
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	53. 
	Thủ tục Tự nguyện chấm dứt hoạt động của chi nhánh tổ chức tài chính quy mô nhỏ (tổ chức tài chính vi mô)
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	54. 
	Thủ tục cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho tổ chức tài chính quy mô nhỏ (tổ chức tài chính vi mô) dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	55. 
	Thủ tục gia hạn giấy phép đối với tổ chức tài chính quy mô nhỏ (tổ chức tài chính vi mô)
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	56. 
	Thủ tục cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho tổ chức tài chính quy mô nhỏ (tổ chức tài chính vi mô) dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	57. 
	Thủ tục chấp thuận thay đổi địa điểm đặt chi nhánh của tổ chức tài chính quy mô nhỏ (tổ chức tài chính vi mô) khác địa bàn tỉnh, thành phố
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	58. 
	Thủ tục sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ của tổ chức tài chính quy mô nhỏ (tổ chức tài chính vi mô)
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	59. 
	Thủ tục chấp thuận việc chuyển nhượng phần vốn góp của các bên góp vốn trong tổ chức tài chính quy mô nhỏ (tổ chức tài chính vi mô) (đối với tổ chức tài chính quy mô nhỏ dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên)
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	60. 
	Thủ tục chấp thuận chuyển nhượng phần vốn góp của các bên góp vốn trong tổ chức tài chính quy mô nhỏ (tổ chức tài chính vi mô) (đối với tổ chức tài chính là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên)
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	61. 
	Thủ tục chấp thuận việc thay đổi nội dung hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ (tổ chức tài chính vi mô)
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	62. 
	Thủ tục chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của tổ chức tài chính quy mô nhỏ (tổ chức tài chính vi mô)
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	63. 
	Thủ tục chấp thuận việc thay đổi mức vốn điều lệ của tổ chức tài chính quy mô nhỏ (tổ chức tài chính vi mô)
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	64. 
	Thủ tục chấp thuận việc thay đổi tên của tổ chức tài chính quy mô nhỏ (tổ chức tài chính vi mô)
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	65. 
	Thủ tục chấp thuận đủ điều kiện thành lập chi nhánh ở trong nước của ngân hàng thương mại
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	66. 
	Thủ tục chấp thuận thành lập chi nhánh ở nước ngoài, ngân hàng 100% vốn ở nước ngoài của ngân hàng thương mại
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	67. 
	Thủ tục chấp thuận thành lập văn phòng đại diện ở trong nước của ngân hàng thương mại
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	68. 
	Thủ tục chấp thuận thành lập đơn vị sự nghiệp ở trong nước của Ngân hàng thương mại
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	69. 
	Thủ tục chấp thuận đủ điều kiện thành lập phòng giao dịch của ngân hàng thương mại
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	70. 
	Thủ tục tự nguyện chấm dứt hoạt động chi nhánh ở trong nước của ngân hàng thương mại
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	71. 
	Thủ tục chấp thuận việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của ngân hàng thương mại sang địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	72. 
	Thủ tục gia hạn thời gian khai trương hoạt động chi nhánh của tổ chức tài chính quy mô nhỏ (tổ chức tài chính vi mô)
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	73. 
	Thủ tục chấp thuận chấm dứt hoạt động của chi nhánh/văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng phi ngân hàng trong nước
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	74. 
	Thủ tục chấp thuận mở chi nhánh, văn phòng đại diện tổ chức tín dụng phi ngân hàng ở nước ngoài
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	75. 
	Thủ tục chấp thuận mở chi nhánh,văn phòng đại diện tổ chức tín dụng phi ngân hàng ở trong nước
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	76. 
	Thủ tục chấp thuận Phương án phát hành trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	77. 
	Thủ tục chấp thuận Phương án mua nợ theo giá trị thị trường của Công ty Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	78. 
	Thủ tục chấp thuận Phương án hỗ trợ tài chính cho khách hàng vay của Công ty Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	79. 
	Thủ tục chấp thuận Phương án góp vốn điều lệ, vốn cổ phần của khách hàng vay là doanh nghiệp của Công ty Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	B. Thủ tục hành chính thực hiện tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

	1. 
	Thủ tục chấp thuận thực hiện nghiệp vụ cho thuê vận hành của các công ty cho thuê tài chính cổ phần
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố

	2. 
	Thủ tục chấp thuận thay đổi tỷ lệ cổ phần của các cổ đông lớn của Công ty cho thuê tài chính cổ phần
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố

	3. 
	Thủ tục cấp Giấy phép thành lập và hoạt động quỹ tín dụng nhân dân
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố

	4. 
	Thủ tục chấp thuận thay đổi Trưởng ban kiểm soát và các thành viên trong ban kiểm soát của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở.
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố

	5. 
	Thủ tục thu hồi Giấy phép trong trường hợp chia Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố

	6. 
	Thủ tục tách Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố

	7. 
	Thủ tục thu hồi giấy phép trong trường hợp hợp nhất Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố

	8. 
	Thủ tục chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở.
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố

	9. 
	Thủ tục thu hồi Giấy phép trong trường hợp Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở bị phá sản
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố

	10. 
	Thủ tục chấp thuận tăng, giảm vốn điều lệ vượt mức quy định của quỹ tín dụng nhân dân cơ sở
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố

	11. 
	Thủ tục thu hồi Giấy phép trong trường hợp sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố

	12. 
	Thủ tục thu hồi Giấy phép trong trường hợp Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở giải thể tự nguyện theo Nghị quyết của Đại hội thành viên
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố

	13. 
	Thủ tục chấp thuận thay đổi tên của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố

	14. 
	Thủ tục hợp nhất Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố

	15. 
	Thủ tục chia Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố

	16. 
	Thủ tục chấp thuận thay đổi nội dung hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố

	17. 
	Thủ tục chấp thuận thay đổi phạm vi hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố

	18. 
	Thủ tục chấp thuận thay đổi thời hạn hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố

	19. 
	Thủ tục sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố

	20. 
	Thủ tục chấp thuận thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố

	21. 
	Thủ tục chấp thuận thay đổi Giám đốc của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố

	22. 
	Thủ tục chấp thuận mở phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm của Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương (Ngân hàng Hợp tác xã)
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố

	23. 
	Thủ tục chấp thuận mở phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố

	24. 
	Thủ tục chấp thuận chấm dứt hoạt động phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm của Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương (Ngân hàng Hợp tác xã)
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố

	25. 
	Thủ tục chấp thuận chấm dứt hoạt động phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố

	26. 
	Thủ tục chấp thuận đủ điều kiện khai trương hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch ở trong nước của ngân hàng thương mại
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố

	27. 
	Thủ tục chấp thuận thay đổi tên chi nhánh trong nước của ngân hàng thương mại
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố

	28. 
	Thủ tục chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh ở trong nước, phòng giao dịch của ngân hàng thương mại
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố

	29. 
	Thủ tục chấp thuận thay đổi chi nhánh quản lý phòng giao dịch của ngân hàng thương mại
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố

	30. 
	Thủ tục chấp thuận cho ngân hàng thương mại tự nguyện chấm dứt hoạt động phòng giao dịch
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố

	31. 
	Thủ tục chấp thuận việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của ngân hàng thương mại trên cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố

	32. 
	Thủ tục chấp thuận thay đổi tên chi nhánh của tổ chức tài chính quy mô nhỏ (tổ chức tài chính vi mô)
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố

	33. 
	Thủ tục chấp thuận thay đổi địa điểm đặt chi nhánh của tổ chức tài chính quy mô nhỏ (tổ chức tài chính vi mô) cùng địa bàn tỉnh, thành phố
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố

	34. 
	Thủ tục chấp thuận mở chi nhánh của tổ chức tài chính quy mô nhỏ (tổ chức tài chính vi mô)
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố

	35. 
	Thủ tục chấp thuận mở, thay đổi tên và/hoặc địa điểm, chấm dứt hoạt động phòng giao dịch của tổ chức tài chính quy mô nhỏ (tổ chức tài chính vi mô) cùng địa bàn tỉnh, thành phố
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố

	36. 
	Thủ tục đăng ký mở Phòng giao dịch của tổ chức tín dụng phi ngân hàng
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố

	37. 
	Thủ tục chấp thuận nhân sự dự kiến bổ nhiệm Tổng giám đốc của Ngân hàng thương mại cổ phần 
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố

	38. 
	Thủ tục chuẩn y danh sách ứng cử viên làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát ngân hàng thương mại cổ phần
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố

	39. 
	Thủ tục chấp thuận việc tăng vốn điều lệ của ngân hàng thương mại cổ phần
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố

	40. 
	Thủ tục chấp thuận việc mua lại cổ phần làm giảm vốn điều lệ của ngân hàng thương mại cổ phần
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố

	41. 
	Thủ tục chấp thuận việc chuyển nhượng cổ phần của ngân hàng thương mại cổ phần
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố

	42. 
	Thủ tục chấp thuận thành lập Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản trực thuộc ngân hàng thương mại cổ phần
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố

	43. 
	Thủ tục thay đổi tên, nội dung, phạm vi, thời gian hoạt động và Điều lệ của Công ty tài chính cổ phần
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố

	44. 
	Thủ tục thay đổi mức vốn điều lệ của công ty tài chính cổ phần
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố

	45. 
	Thủ tục thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty tài chính cổ phần
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố

	46. 
	Thủ tục chuyển nhượng cổ phần có ghi tên vượt quá tỷ lệ quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam của Công ty tài chính cổ phần
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố

	47. 
	Thủ tục thay đổi tỷ lệ cổ phần của các cổ đông lớn của Công ty tài chính cổ phần
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố

	48. 
	Thủ tục thay đổi tên của Công ty cho thuê tài chính cổ phần
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố

	49. 
	Thủ tục thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty cho thuê tài chính cổ phần
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố

	50. 
	Thủ tục thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty cho thuê tài chính cổ phần
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố

	51. 
	Thủ tục thay đổi nội dung, phạm vi và thời gian hoạt động của Công ty cho thuê tài chính cổ phần
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố

	52. 
	Chuyển nhượng cổ phần có ghi tên kể từ lần chuyển nhượng đầu tiên vượt quá 20% vốn điều lệ của công ty cho thuê tài chính cổ phần
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố


2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	STT
	Số hồ sơ TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Tên văn bản QPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung , thay thể
	Lĩnh vực
	Cơ quan thực hiện

	Thủ tục hành chính tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố

	1
	
	Thủ tục cấp giấy phép thành lập và hoạt động quỹ tín dụng nhân dân
	Thông tư số 04/2015/TT-NHNN ngày 31 tháng 3 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về quỹ tín dụng nhân dân.
	Thành lập, hoạt động của TCTD
	NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương



